
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢNG UYÊN 
 
 

 

 

Số: 13/2008/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Quảng Uyên, ngày 19 tháng 12 năm 2008 

 

 

      

NGHỊ QUYẾT 

Về Quyết định Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và 

chi ngân sách địa phương năm 2008 

 

 

                             HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG UYÊN 

KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ 17 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 

tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên 

địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2009; 

Xét Tờ trình số 155/TTr-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân huyện Quảng Uyên về việc đề nghị Phê chuẩn dự toán thu ngân sách 

Nhà nước và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2009; 

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân 

dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu tại kỳ họp, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện Quảng Uyên khoá XVII, kỳ họp thứ 17 

nhất trí phê chuẩn Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và 

phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2009 huyện Quảng Uyên như 

sau: 

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:              4.700.000.000 đổng. 

(Có biểu phụ lục chi tiết kèm theo). 

2. Tổng chi ngân sách huyện:                                      73.684.850.000 đồng. 

Trong đó: 

a) Chi đầu tư phát triển và chương trình mục tiêu:      16.793.000.000 đồng. 

b) Chi thường xuyên:                                                   44.313.618.000 đồng. 
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c) Chi dự phòng ngân sách:                                              644.473.000 đồng. 

d) Chi bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn:                   11.933.760.000 đồng. 

(Có biểu phụ lục chi tiết kèm theo). 

3. Tổng chi ngân sách xã, thị trấn:                               13.070.910.000 đồng.  

(Có biểu phụ lục chi tiết kèm theo). 

Trong quá trình điều hành ngân sách nếu có phát sinh ngoài dự toán đã 

phân bổ, thì Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân 

trước khi thực hiện và báo cáo tại kỳ họp gần nhất của Hội đồng nhân dân 

huyện. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho Ủy ban nhân dân huyện triển 

khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Hội 

đồng nhân dân huyện theo quy định. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, 

các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên động viên mọi tầng lớp 

nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Quảng Uyên khoá 

XVII, kỳ họp thứ 17 thông qua./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Ma Kiên Tuyên 
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NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2009 

(Kèm theo Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND 

 ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Uyên)   

 
                                                                                                                       

                                                                                                                                               Đơn vị tính: ngàn đồng 

TT Tên đơn vị Số tiền Ghi chú 

 Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2009 4.700.000  

I Các xã - thị trấn  1.193.400  

1 Xã Bình Lăng 4.000  

2 Xã Cai Bộ 28.000  

3 Xã Chí Thảo 145.000  

4 Xã Đoài Khôn 7.000  

5 Xã Độc Lập 13.000  

6 Xã Ngọc Động 54.000  

7 Xã Hoàng Hải 20.000  

8 Xã Hạnh Phúc  13.500  

9 Xã Hồng Quang 19.400  

10 Xã Hồng Định  21.300  

11 Thị trấn Quảng Uyên 620.000  

12 Xã Tự Do 11.000  

13 Xã Phúc Sen 54.000  

14 Xã Phi Hải 28.200  

15 Xã Quốc Dân 22.000  

16 Xã Quốc Phong 121.000  

17 Xã Quảng Hưng 12.000  

II Các đơn vị cấp huyện  3.506.600  

1 Chi cục Thuế 2.391.600  

2 Ban Quản lý chợ 55.000  

3 Phòng Tài nguyên - Môi trường 805.000  

4 Tổ vệ sinh môi trường 15.000  

5 Các cơ quan  10.000  

6 Thu biện pháp tài chính 230.000  

- Công an huyện  35.000  

- Thi hành án 10.000  

- Kiểm lâm  10.000  

- Quản lý thị trường  10.000  

- Các cơ quan (thu tịch thu + sự nghiệp) 165.000  
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NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2009 

(Kèm theo Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND 

 ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Uyên)   

 

 

Tổng chi ngân sách huyện (I + II): 73.684.850.000 đồng. 

I. Chi đầu tư phát triển và chương trình mục tiêu: 16.793.000.000 đồng. 

 

Biểu chi tiết:                                                             Đơn vị tính: nghìn đồng 

Số 

TT 
Nội dung Tổng số 

Trong đó 

Vốn sự 

nghiệp 

Vốn đầu 

tư 

A B 1 = 2 + 3 2 3 

 Tổng cộng 16.793.000 2.478.100 14.314.900 

A Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung 4.945.000  4.945.000 

1 Chi vốn xây dựng cơ bản tập trung 3.621.000  3.621.000 

2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1.000.000  1.000.000 

3 Nguồn tăng thu ngân sách địa phương 324.000  324.000 

 - Hỗ trợ xây nhà văn hoá 205.000  205.000 

 - Dự án phát triển đàn bò 119.000  119.000 

B Chi các chương trình mục tiêu 9.348.000 2.478.100 6.869.900 

1 Nguồn Nghị quyết số 37 2.590.300  2.590.300 

 Trong đó: Dự án phát triển đàn bò 90.300  90.300 

2 Nguồn 5 triệu ha rừng 240.000  240.000 

3 Nguồn Chương trình 135 5.264.200 1.224.600 4.039.600 

4 Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục - đào tạo 1.253.500 1.253.500  

 - Dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc ít 

người và vùng nhiều khó khăn 

1.000.000 1.000.000  

 - Hỗ trợ giấy vở và sách giáo khoa cho học sinh 

thôn, xã 135 

253.500 253.500  

C Chi nguồn để lại quản lý qua ngân sách 2.500.000  2.500.000 

1 Xổ số kiến thiết 2.500.000  2.500.000 
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II. Chi thường xuyên, chi dự phòng và chi bổ sung ngân sách xã: 

56.891.851.000 đồng. 
 

Biểu chi tiết:                                                                      Đơn vị tính: nghìn đồng 

STT Nội dung 
Biên chế Dự toán 

giao 

Chi 

chú Giao Có 

A Chi thường xuyên trừ tiết kiệm 10%   44.313.618  

1 Chi quốc phòng - an ninh     

 Chi quốc phòng   444.128  

 Chi an ninh    98.515  

2 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo      

-  Chi sự nghiệp giáo dục   31.574.553  

 Trong đó: Chi mục tiêu 186   7.776  

- 
Chi sự nghiệp - đào tạo (Trung tâm Bồi dưỡng 
chính trị) 

  312.448  

3 Chi sự nghiệp y tế 77 76 2.866.417  

 Trong đó: Cộng tác viên dân số    95.256  

4 Chi sự văn hoá, thông tin  5 5 229.025  

5 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 7 6 348.143  

6 Chi sự nghiệp thể dục, thể thao 1 1 113.396  

7 Chi đảm bảo xã hội   1.262.108  

 Trong đó: Bù theo Nghị định số 67   449.940  

 Hỗ trợ dầu hỏa   104.328  

8 Chi sự nghiệp kinh tế 12 11   

 - Chi thường xuyên   376.205  

 - Chi mục tiêu   635.040  

9 Chi sự nghiệp môi trường    300.000  

10 Chi quản lý hành chính     

 - Chi quản lý Nhà nước 83 59 2.781.830  

 - Chi Đảng 29 27 1.206827  

 - Khối đoàn thể 23 19 708.364  

 - Các tổ chức chính trị - xã hội  4 24.594  

 - Kinh phí hoạt động ngoài biên chế   540.000  

 
+ Kinh phí hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh tỉnh tại huyện 

  20.000  

 + Phụ cấp đại biểu Hội đồng nhân dân   69.984  

 + Chi hỗ trợ Đảng theo Quyết định số 84   54.059  

 + Phụ cấp Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ   150.984  

11 Chi khác ngân sách   197.000  

B Dự phòng ngân sách địa phương   644.473  

C  Chi bổ sung ngân sách xã   11.933.760  
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NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2009 

(Kèm theo Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND 

 ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Uyên)   
 

Đơn vị tính: nghìn đồng 

 TT Nội  dung Dự toán năm 2009 

 A/ TỔNG THU               13.127.160  

I  TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN                1.193.400  

1 Thuế môn bài                   134.300  

 Trong đó: bậc 1->3 56.250 

2 Phí và lệ phí                     56.500  

3 Thuế giá trị gia tăng                    300.100  

4 Thuế thu nhập doanh nghiệp                    366.100  

5 Thuế nhà đất                    203.800  

6 Lệ phí trước bạ                     38.600  

7 Thuế tài nguyên                      11.400  

8 Thuế thu nhập cá nhân (chuyển quyền)                     82.600  

I  THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN TRỢ CẤP CÂN ĐỐI              11.933.760  

 B/ TỔNG CHI              13.070.910  

 
CHI THƯỜNG XUYÊN              12.890.383  

Chi dân quân tự vệ - an ninh trật tự                   619.126  

  - Chi dân quân tự vệ                  205.075  

  - Chi an ninh trật tự                  414.051  

2 Sự nghiệp văn hoá - thông tin                   291.150  

3 Sự nghiệp thể thao                     45.900  

4 Sự nghiệp kinh tế                    555.750  

  - Sự nghiệp giao thông                  555.750  

5 Đảm bảo xã hội                   923.300  

  - Trợ cấp cán bộ hưu xã                  923.300  

6 Quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể              10.455.157  

6.1 Quản lý Nhà nước                 5.906.668  

6.2 Đảng cộng sản Việt Nam                2.269.932  

 
Trong đó:  - Kinh phí hỗ trợ các chi bộ Đảng cơ sở theo Quyết 

định số 84/BTCQTTW                  439.340  

                  - Phụ cấp ủy viên Ban chấp hành                  596.808  

6.3 Mặt trận Tổ quốc                   518.460  

6.4 Đoàn Thanh niên                   426.377  

6.5 Hội Phụ nữ                   448.538  

6.6 Hội Nông dân                   446.183  

6.7 Hội Cựu chiến binh                   394.935  

6.8 Hội Người cao tuổi                     44.064  

II Dự phòng chi ngân sách                   180.527  
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